	
	[image: ]                                                   PHIẾU THEO DÕI LỌC MÁU CẤP



	  Ngày …..  Tháng …… Năm….. 
  
  Mã số y tế: ………………............

	
Họ và tên NB:………………………………...............................            Tuổi…….............           Nam □   Nữ □                                 Buổi lọc máu: Sáng □ Chiều □ Tối □

	Chẩn đoán:………………………………….................................            Máy TNT số:...................                                                       Lần lọc máu: ………………….

	Cân
	Đường vào mạch máu
	Chống đông
	 Thời gian lọc máu:  

	Cân khô:                                                               kg
	Cầu nối Đ- T mạch      □     TM đùi    □
	Heparin                    □
	  Thời gian siêu lọc:             

	Cân sau LM lần trước:                                     kg
	TM dưới đòn           □      TM cảnh trong  □
	Tráng Heparin:                          UI
	  Quả lọc:

	Cân trước lọc:                                                    kg
	Catheter:      Đơn   □      Đôi     □
	Liều ban đầu:                             UI
	   Loại:                                     Fb 

	Tổng lượng siêu lọc (kg):
	Kích cỡ: 
	Liều duy trì:                               UI
	  Diện tích:                          m2

	Đặt:                          kg   Thực:                          kg
	Tai biến: 
	Tổng liều:                                    UI
	  

	Cân sau lọc:                                                        kg
	Tụ máu: □          Chảy máu: □
	 
	Dịch khử trùng

	Theo dõi
	Giờ theo dõi
	Vertexid

	
	Trước lọc
	Ngay sau lọc
	15ph
	30ph
	45ph
	1h
	1h15
	1h30
	1h45
	2h
	2h15
	2h30
	2h45
	3h
	3h15
	3h30
	3h45
	4h
	Khác ………………..

	Nhịp tim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dùng lần thứ: 

	Huyết áp TĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tình trạng

	Huyết áp TT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trắng sạch              □

	Nhiệt độ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vài sợi đông           □

	Nhịp thở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhận xét khi kết thúc: 

	Tốc độ siêu lọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trắng sạch               □

	Số cân đã rút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vài sợi đông            □

	Tốc độ máu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhiều sợi đông       □

	Tốc độ Heparin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bác sĩ

	AL xuyên màng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Áp lực ĐM/TM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Điều dưỡng

	Độ dẫn điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                Diễn biến
	Y lệnh
	Chăm sóc
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